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PHẦN IV. TỰ LUẬN. (2 câu; 3 điểm).
ĐỀ 301-303
 Câu 1: (1 điểm)
    a. Nêu các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng.

    b. Cho phản ứng: 2N2O5 (g)  4NO2 (g) + O2 (g)
Sau thời gian 60 giây, nồng độ NO2 tăng từ 0,30M lên 0,70M. Tính tốc độ trung bình của phản ứng theo NO2

	a. Nêu các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng.
Nhiệt độ, nồng độ, áp suất, bề mặt tiếp xúc, xúc tác
	Nêu 3 đến 5 yếu tố: 0,5 điểm
 Nêu 1 đến 2 yếu tố:  0,25 điểm 

	b. M/s
	0,5 điểm



Câu 2: (2 điểm)Đun nóng 52,2g MnO2 với dung dịch HCl đặc, dư thu được khí chlorine. Hấp thụ lượng khí chlorine sinh ra trong phản ứng trên vào 400mL dung dịch NaOH vừa đủ thu được dung dịch nước Javel. (Cho M của Mn=55; O=16; Na=23; H=1; Cl=35,5).
       a. Viết các phương trình phản ứng xảy ra.
       b. Tính số mol khí chlorine thu được trong phản ứng trên.  
       c. Tính nồng độ mol/L của mỗi muối có trong dung dịch nước Javel. 
 
	a. Viết phương trình
MnO2 + 4HCl  MnCl2 + Cl2 +2H2O

Cl2 + 2NaOH  NaCl + NaClO + 2H2O
	 
1 phương trình 0,5x2 = 1 điểm
(Nếu thiếu điều kiện hoặc cân bằng thì 1 phương trình được 0,25 điểm)

	b. Số mol MnO2 =  =0,6mol
    Số mol Cl2 =0,6mol
	0,25 điểm
0,25 điểm

	c. Số mol NaCl=số mol NaClO=0,6mol
    CM(NaCl)  = CM(NaClO) =     =1,5M
	0,25 điểm
0,25 điểm



ĐỀ 302-304

 Câu 1: (1 điểm)
    a. Nêu các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng.

    b. Cho phản ứng: 2N2O5 (g)  4NO2 (g) + O2 (g)
Sau thời gian 70 giây, nồng độ NO2 tăng từ 0,30M lên 0,70M. Tính tốc độ trung bình của phản ứng theo NO2
	a. Nêu các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng.
Nhiệt độ, nồng độ, áp suất, bề mặt tiếp xúc, xúc tác
	Nêu 3 đến 5 yếu tố: 0,5 điểm
 Nêu 1 đến 2 yếu tố:  0,25 điểm 

	b. M/s
	0,5 điểm



Câu 2: (2 điểm) Đun nóng 52,2g MnO2 với dung dịch HCl đặc, dư thu được khí chlorine. Hấp thụ lượng khí chlorine trong phản ứng trên vào 500mL dung dịch NaOH vừa đủ thu được dung dịch nước Javel. (Cho M của Mn=55; O=16; Na=23; H=1; Cl=35,5).
	a. Viết phương trình hóa học các phản ứng xảy ra.
	b. Tính số mol khí chlorine thu được trong phản ứng trên.  
	c. Tính nồng độ mol/L của mỗi muối có trong dung dịch nước Javel. 
	d. Viết phương trình
MnO2 + 4HCl  MnCl2 + Cl2 +2H2O

Cl2 + 2NaOH  NaCl + NaClO + 2H2O
	 
1 phương trình 0,5x2 = 1 điểm
(Nếu thiếu điều kiện hoặc cân bằng thì 1 phương trình được 0,25 điểm)

	e. Số mol MnO2 =  =0,6mol
    Số mol Cl2 =0,6mol
	0,25 điểm
0,25 điểm

	f. Số mol NaCl=số mol NaClO=0,6mol
[bookmark: _GoBack]    CM(NaCl)  = CM(NaClO) =     =1,2M
	0,25 điểm
0,25 điểm



oleObject4.bin

oleObject1.bin

image1.wmf
®


oleObject2.bin

oleObject3.bin

